
Số: 03-01/BBG/ĐH-26

STT TÊN HÀNG QUI CÁCH (mm)
ĐƠN VỊ 

TÍNH
 ĐƠN GIÁ CHƯA 

THUẾ (VNĐ) 
 ĐƠN GIÁ CÓ THUẾ 

(VNĐ) 

1
Ống nhựa uPVC - dùng cho 

khoan giếng
Ø114 x 5.0mm Mét               168,100               181,548 

2
Ống nhựa uPVC - dùng cho 

khoan giếng
Ø130 x 5.0mm Mét               196,700               212,436 

3
Ống nhựa uPVC - dùng cho 

khoan giếng
Ø140 x 5.0mm Mét               213,400               230,472 

4
Ống nhựa uPVC - dùng cho 

khoan giếng
Ø150 x 4.7mm Mét               214,600               231,768 

   BẢNG BÁO GIÁ ỐNG uPVC - KHOAN GIẾNG

Áp dụng từ 07 giờ 00 phút ngày 01/06/2026 đến khi ban hành bảng giá mới

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 11-2022/ĐH; TCCS 35-2024/ĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA
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